	TRƯỜNG TIỂU HỌC ..........
Lớp: 4………

Họ tên :………………………………..        
	Thứ………,ngày …… tháng …… năm 20

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN : KHOA HỌC

NĂM HỌC: 

	Điểm
	Nhận xét

	
	


I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh  vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường, tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là quá trình gì? (0,5 điểm) ( Mức 1)
A. Quá trình tiêu hóa

B. Quá trình hô hấp

C. Quá trình trao đổi chất
D. Quá trình bài tiết.

Câu 2: Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường? (0,5 điểm) ( Mức 1)

A. Vừng



B. Bánh mì


C. Khoai lang


D. Ngô

Câu 3:  Thành phần chính của không khí gồm có: (0,5 điểm) ( Mức 1)
A. Ni-tơ và các-bô-nic

B. Ôxi và hơi nước


C. Ôxi và ni-tơ


D. Bụi và vi khuẩn
Câu 4: Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều đạm?
 (0,5 điểm) ( Mức 2)

A. Cá.



B. Thịt

C. Trứng



D. Rau xanh

Câu 5: Vì sao cần ăn nhiều rau và quả chín hằng ngày? (1 điểm) ( Mức 3)
A.  Để có đủ loại vi-ta-min

B. Để có đủ các loại khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể

C. Cả hai ý (A) và (B)
Câu 6: Những việc nào cần phải tránh để đề phòng đuối nước? (1 điểm) ( Mức 2)
A. Chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối.

B. Giếng nước cần phải xây thành cao có nắp đậy.

C. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

Câu 7: Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào? (1 điểm) ( Mức 2)
A. Lỏng


B. Khí


C. Rắn


D. Cả 3 thể lỏng, khí, rắn
Câu 8: Khi nào thì nước mới có hình dạng nhất định? (1 điểm) ( Mức 2)
A. Tồn tại ở thể lỏng
B. Tồn tại ở thể rắn 

C. Tồn tại ở thể khí
D. Các ý trên đều sai 

Câu 9: Viết vào chỗ chấm (…)?(1 điểm) ( Mức 3)
a) Không khí gồm hai thành phần chính là ………………………………………...…. 

b) Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là …………………………….………………
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống(1 điểm) ( Mức 1)
Tính chất nào sau đây không phải là của không khí?

( Có hình dạng nhất định
( Trong suốt, không màu, không mùi, không vị. 

( Thấm qua một số vật và hòa tan một số chất 

( Có thể bị nén lại và giãn ra.
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Thế nào là nước sạch? (1 điểm) ( Mức 1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nêu cách phòng bệnh béo phì? (1 điểm) ( Mức 1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KHOA HỌC 4

	Trắc nghiệm
	Đáp án
	Hướng dẫn chấm

	Câu 1
	C
	0,5 điểm

	Câu 2
	A
	0,5 điểm

	Câu 3
	C
	0,5 điểm

	Câu 4
	D
	0,5 điểm

	Câu 5
	C
	1 điểm

	Câu 6
	A
	1 điểm

	Câu 7
	D
	1 điểm

	Câu 8
	B
	1 điểm

	Câu 9
	a) Ô xi, ni tơ

b) Khí quyển
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 10
	Đ ­ S ­ Đ ­ S
	mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Tự luận

Câu 1
	Nước sạch là nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hòa tan có hại cho sức khỏe con người.
	trả lời đúng 1 điểm

	Tự luận

Câu 2
	Cách phòng bệnh béo phì:

- Ăn uống hợp lý, điều độ, ăn chậm, nhai kỹ.

- Năng vận động cơ thể, đi bộ và rèn luyện thể dục thể thao. 
	trả lời đúng 1 điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC 4. NĂM HỌC ............
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Trao đổi chất ở người
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2. Dinh dưỡng
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	3. Phòng bệnh
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	4. An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	5. Nước
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	6. Không khí
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	2,0
	
	1,0
	
	
	
	3,5
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	5
	
	2
	2
	
	
	10
	2

	
	Số điểm
	1,5
	
	4,5
	
	2,0
	2,0
	
	
	8,0
	2,0

	TRƯỜNG TIỂU HỌC ........ 

Lớp: 4………

Họ tên :………………………………..        
	Thứ………,ngày …… tháng …… năm 20

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

 MÔN : LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ

NĂM HỌC: ................

	Điểm
	Nhận xét

	
	


I. LỊCH SỬ
Câu 1: Nhà vua nào đặt tên kinh đô là Thăng Long ? (1 điểm) ( Mức 1)            
                   
A. Lý Thái Tổ

                   
B. Lý Nhân Tông
                   
C. Lý Hiển Tông



D. Lý Thánh Tông

                                                                                                    

Câu 2: Vua tôi nhà Trần có thái độ gì trước họa xâm lược Mông - Nguyên ? 
(1 điểm) ( Mức 2)                    
                    A . Lo lắng, run sợ

                    B . Muốn xin giảng hòa
                    C . Quyết tâm đánh giặc



D. Xin dâng đất cho giặc

Câu 3: Chọn và điền từ ngữ cho sẵn sau đây vào chỗ trống của đoạn thơ cho thích hợp: định phận, vua Nam, bị đánh, xâm phạm(1 điểm) ( Mức 2)


Sông núi nước Nam (1) ………………………… ở



Rành rành (2) …………………………  ở sách trời.



Cớ sao lũ giặc sang (3) ……………………………,



Chúng bay sẽ (4) ………………………….. tơi bời.

Câu 4: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước ta? (1 điểm) ( Mức 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 : Hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với một cụm từ ở cột B để thành câu hoàn chỉnh nói về lý do nhà Trần quan tâm tới đê điều. (1 điểm) ( Mức 3)
	A
	
	B

	1. Nghề chính của nhân dân ta
	
	a). gây lụt lội, hại mùa màng.

	2. Để phát triển nông nghiệp
	
	b). trở thành truyền thống của ông cha ta.

	3. Sông ngòi chằng chịt là nguồn cung cấp nước nhưng cũng thường
	
	c). phải chăm lo hệ thống tưới, tiêu.

	4. Việc đắp đê phòng chống lũ lụt
	
	d). là trồng lúa nước.


II. ĐỊA LÝ

Câu 1: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ? (1 điểm) ( Mức 1)
     

A. Cao nguyên Đắk Lắk



B. Cao nguyên Di Linh



C. Cao nguyên Kon Tum



D. Cao nguyên Lâm Viên

Câu 2: Đỉnh Phan-xi-păng thuộc dãy núi nào?  (1 điểm) ( Mức 2)                 
                   
A. Dãy Bắc Sơn

                   
B. Dãy Ngân Sơn
                   
C. Dãy Hoàng Liên Sơn

                   
D. Dãy Sông Gâm.
Câu 3: Trung du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như hình bát úp và có thế mạnh về gi ? (1 điểm) ( Mức 2)
                 
A. Khai thác khoáng sản
                   
B. Trồng cà phê lớn nhất nước 
                   
C. Trồng chè và cây ăn quả

                   
D. Trồng nhiều cao su
Câu 4 : Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm từng mùa? (1 điểm) ( Mức 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Hãy chọn các ý đã cho rồi điền vào sơ đồ dưới đây để thể hiện đặc điểm tiêu biểu của thủ đô Hà Nội: (1 điểm) ( Mức 3)

a) Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám


b) Bảo tàng, thư viện hàng đầu, viện nghiên cứu


c) Nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất


d) Ngân hàng, siêu thị, các nhà máy

	Thủ đô Hà Nội


	Trung tâm 

chính trị

(1)
	
	Trung tâm 

văn hóa, khoa học

(2)
	
	Trung tâm 

kinh tế lớn

(3)

	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………


ĐÁP ÁN THI CUỐI HỌC KỲ 1

MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 4

	Lịch sử
	Địa lý

	Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: vua Nam, định phận, xâm phạm , bị đánh 

Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng:

- Kết thúc hoàn toàn thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Mở đầu cho thời kỳ độc lập lâu dài trên đất nước ta.

Câu 5: Nối đúng:

            1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b
	1đ

1đ

1đ

1đ

1đ
	Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: Khí hậu ở Tây Nguyên có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên. Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô.

Câu 5: Các ý điền đúng:

(1) c) Nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất

(2) b) Bảo tàng, thư viện hàng đầu, viện nghiên cứu

      a) Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

(3) d) Ngân hàng, siêu thị, các nhà máy


	1đ

1đ

1đ

1đ

1đ


MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ HỌC KỲ I

NĂM HỌC: .........................
	Mạch nội dung,   kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	4. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	5. Nhà Trần và việc đắp đê
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	6. Thành phố Đà Lạt
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	7. Dãy Hoàng Liên Sơn
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	8. Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	9. Tây Nguyên
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	10. Thủ đô Hà Nội
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	
	4
	
	
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	4,0
	
	
	4,0
	
	
	6,0
	4,0


	TRƯỜNG TIỂU HỌC ....................... 

Lớp: 4………

Họ tên :………………………………..        
	Thứ………,ngày …… tháng …… năm 20

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN

NĂM HỌC: .........................

	Điểm
	Nhận xét

	
	


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.
Câu 1. Số gồm 49 triệu, 82 nghìn, 47 đơn vị  viết là: (0,5 điểm) ( Mức 1)
            A. 498 247

B. 49 082 047
C. 4 908 247
D. 498 200 047

Câu 2. Trung bình cộng của 37, 48 và 50 là: (0,5 điểm) ( Mức 2)
            A. 35                    B. 40                 
C. 45


D. 50
Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong số 753 297 là: (0,5 điểm) ( Mức 1)
             A. 30 000         
B. 3000                 
C. 300

D. 30

Câu 4. 9dm2 2cm2 = ……….. cm2(0,5 điểm) ( Mức 2)
             A. 92 cm2             B. 902 cm2            C. 920 cm2

D. 9002 cm2
Câu 5. Tổng của hai số là 30, hiệu của hai số là 6. Hai số đó là: (1 điểm) ( Mức 2)
              A. 20 và 14       
B. 19 và 11          
C. 18 và 12

D. 17 và 13

Câu 6. Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích là: (0,5 điểm) ( Mức 2)
              A. 16m                      B. 16m2                 C. 32m2
Câu 7. Cho các số sau: 450; 3642; 5605. Số vừa chia hết cho 2 và 5 là: (0,5 điểm) ( Mức 2) 

             A. 5605                      B. 3642                  C. 450

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) ( Mức 2)
a. 16945 + 24743       b. 37821 – 19456       c. 126 x 32
        d. 2688 : 24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? (2 điểm) ( Mức 3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. (2 điểm) ( Mức 2)
a). Tính giá trị của biểu thức:


b) Tìm X:

42 x 15 + 58 x 15  





14536 – X = 3928 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
	Trắc nghiệm: 4 điểm

	Câu 1
	B. 49 082 047
	0,5 điểm

	Câu 2
	C. 45
	0,5 điểm

	Câu 3
	B. 3000
	0,5 điểm

	Câu 4
	B. 902 cm2            
	0,5 điểm

	Câu 5
	C. 18 và 12
	1 điểm

	Câu 6
	B. 16m2
	0,5 điểm

	Câu 7
	C. 450
	0,5 điểm

	Tự luận: 6 điểm

	Câu 1
	- Đặt tính đúng/ phép tính

- Tính đúng kết quả/phép tính
	0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2
	Tuổi của con là:

(57 – 27) : 2 = 15 (tuổi)

Tuổi của mẹ là;

15 + 27 = 42 (tuổi)

          Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 15 tuổi
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3
	a) 42 x 15 + 58 x 15

= (42 + 58) x 15

= 100 x 15

= 1500

b) 14536 – X = 3928

                   X = 14536 – 3928

                   X = 10608                                                  
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN 4
NĂM HỌC ..............................
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN


	TL
	TN


	TL
	TN


	TL
	TN


	TL
	TN


	TL

	Số học
	Số câu
	2
	
	2
	2
	
	
	
	
	4
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	4,0
	
	
	
	
	2,0
	4,0

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Giải bài toán 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	5
	2
	
	1
	
	
	7
	3

	
	Số điểm
	1,0
	
	3,0
	4,0
	
	2,0
	
	
	4,0
	6,0


	TRƯỜNG T.H ......................
Lớp: 4….....
Họ, tên:………………....................………………
	Thứ …..............., ngày…..…. tháng ….... năm 20
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT

NĂM HỌC: ........................

	giám thị
	giám khảo
	điểm

	
	
	Đọc tiếng
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	Đọc và trả lời câu hỏi
	Lời phê của thầy, cô


	
	
	
	
	



A. KIỂM TRA ĐỌC: 
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)

      
1. Bài: “Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi” Sách TV4, tập 1 trang 115.

   
2. Bài: “ Người tìm đường lên các vì sao” Sách TV4, tập 1 trang 125.

   
3. Bài: “ Chú Đất Nung” Sách TV4, tập 1 trang 134.

   
4. Bài: “ Cánh diều tuổi thơ” Sách TV4, tập 1 trang 146.

   
5. Bài: “ Kéo co” Sách TV4, tập 1 trang 155.

II. Đọc hiểu kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)
      II. Đọc- hiểu: Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập theo yêu cầu.
Ông Trạng thả diều
       Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

        Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

       Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

      Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

                                                                                                 (Theo Trinh Đường)

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Nguyễn Hiền sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như thế nào?: (0,5 điểm) (M1) 
      A. Gia đình giầu có

      B. Gia đình nghèo khó

      C. Gia đình buôn bán

      D. Gia đình cán bộ

Câu 2: Lúc nhỏ Nguyễn Hiền đã biết làm đồ chơi gì để chơi? (0,5 điểm) (M1)

     A. Làm diều

     B. Làm ô tô

     C. Làm máy bay

     D. Làm con rối

Câu 3: Mỗi lần có kỳ thi ở trường, Nguyễn Hiền làm bài thi vào đâu để xin thầy chấm hộ: (0,5 điểm) (M2)

   A. Giấy kiểm tra

   B. Giấy dó

   C. Lá chuối

   D. Lưng trâu

Câu 4: Vua mở khoa thi, Nguyễn Hiền đã đạt được kết quả như thế nào? (0,5 điểm) (M2)

  A. Đỗ Đại học

  B. Đỗ Bảng nhãn

  C. Đỗ Trạng nguyên

  D. Đỗ Tú tài

Câu 5: Vì sao chú bé Hiền được gọi là "Ông Trạng thả diều"?(1điểm) (M3)

.....................................................................................................................................................................................................

Câu 6: Câu chuyện Ông Trạng thả diều giúp em hiểu ra điều gì? (1điểm) (M4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Trong câu “Chú bé rất ham thả diều”. Đâu là bộ phận chủ ngữ trong câu: (0,5 điểm) (M1)

  A. Chú

  B. Chú bé

  C. Rất ham

  D. Thả diều

Câu 8: Trong các từ dưới đây dòng nào toàn là động từ? (0,5 điểm) (M2)

  A. Sáu tuổi, làm bài, nhờ bạn, đặt tên, mượn vở.

  B. Học, làm bài, nhờ bạn, đặt tên, mượn vở.

  C. Chú, làm bài, nhờ bạn, đặt tên, mượn vở.

  D. Thầy, làm bài, nhờ bạn, đặt tên, mượn vở.

Câu 9: Xác định thành phần vị ngữ trong câu “Chú bé rất ham thả diều” (1điểm) (M3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Đặt câu hỏi cho trường hợp: Tỏ thái độ khen, chê. (1điểm) (M4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRƯỜNG TH .......................
Lớp: 4….....
Họ và tên:………………....................…………
	Thứ …..............., ngày…..…. tháng ….... năm 20
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: ............

	

	Giám thị

	Giám khảo

	Điểm
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 II. KIỂM TRA VIẾT:
1. Chính tả: (2 điểm)( Thời gian : 20 phút)

Bài viết :   Cánh diều tuổi thơ                                                                    
Đoạn viết : Tuổi thơ… Những vì sao sớm.



                                        Chính tả
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2. Tập làm văn: (8 điểm) ( Thời gian : 40 phút)

  Đề bài:    Em hãy  tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi  mà em yêu thích .
.
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

TIẾNG VIỆT 4
CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC ..............................
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

  1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
     - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm 

    - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
  - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
 2. Đọc hiểu và làm bài tập: (7 điểm)
Câu 1: ý B. Gia đình nghèo khó (0,5 điểm)

Câu 2: ý A. Làm diều (0,5 điểm)

Câu 3: ý C. Lá chuối (0,5 điểm)

Câu 4: C. Đỗ Trạng nguyên. (0,5 điểm)

Câu 5: Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi 13, khi vẫn là một chú bé ham thích chơi diều. (1 điểm)

Câu 6: Làm việc gì cũng phải chăm chỉ, chịu khó mới thành công. (1 điểm)

Câu 7: B. Chú bé (0,5 điểm)

Câu 8: B. Học, làm bài, nhờ bạn, đặt tên, mượn vở (0,5 điểm)

Câu 9: rất ham thả diều (1 điểm)

Câu 10: Ví dụ: Sao hôm nay mình giỏi thế nhỉ?

(Căn cứ vào câu hỏi HS đặt để Gv ghi điểm) (1 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (2 điểm)  Cánh diều tuổi thơ                                                                    

 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.

              Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép,sáo bè,...như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

                                                                               Theo Tạ Duy Anh









- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
 
- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm

II. Tập làm văn: (8 điểm) 

    Em hãy  tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi  mà em yêu thích .
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài
(4 điểm)
	Nội dung (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc (1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	

	Tổng cộng: 8 điểm
	
	
	
	


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC......................
MÔN TIẾNG VIỆT 4

Bảng tóm tắt
Điểm kiểm tra đọc và kiểm tra viết môn Tiếng Việt
	TT
	Kiểm tra đọc  
	10 điểm

	1
	Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe - nói 
	3

	
	   - Đọc thành tiếng
	2

	
	   - Kiểm tra nghe - nói (TLCH)
	1

	2
	Đọc hiểu kết hợp kiểm tra KTTV (Lập ma trận)
	7

	
	   - Đọc hiểu văn bản (kiểm tra viết)
	5

	
	   - Kiểm tra kiến thức tiếng Việt 
	2

	Cộng tổng số điểm
	10

	TT
	Kiểm tra viết
	10

	1
	Kiểm tra viết chính tả 
	2

	2
	Kiểm tra kiến thức (Tập làm văn...)
	8

	Cộng tổng số điểm
	10


Ma trận cuối học kỳ 1

Nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt lớp 4
	TT
	Chủ đề
	Mức 1 (20%)
	Mức  2 (20%)
	Mức  3 (30%)
	Mức 4 (30%)
	Tổng

	
	Mạch KT, KN
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	2
	
	2
	8

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	6,0

	2
	Kiến thức
tiếng Việt
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	3
	
	
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,0
	0,5
	1,5
	
	
	2,0
	
	2,0
	7,0
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